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1
Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (theo

giá năm 2010)
Tỷ đồng 91.053 - 91.053 - 100

Tốc độ tăng GRDP theo giá so sánh % 8 - 8 - 100

Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (theo

giá hiện hành)
Tỷ đồng 172.033 - 172.033 - 100

2 Cơ cấu Gần đạt

  + Ngư, nông, lâm nghiệp % 34,80 34,77

  + Công nghiệp, xây dựng % 24,20 24,06

 + Dịch vụ % 36,50 36,77

 + Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 4,50 4,40

3 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng 72.000 - 72.000 - 100 Đạt

4 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD 2.600 1.639 2.614 63,02 101 Đạt

5 Thu ngân sách nhà nước Tỷ đồng 10.273 7.899,0 10.593,5 76,89 103,12 Vượt 

6 Chi ngân sách nhà nước Tỷ đồng 26.811 14.867,2 26.811 55,45 100 Đạt

7 Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công % 100 30,5 100 - - Đạt

8 Số doanh nghiệp thành lập mới
Doanh 

nghiệp
1.000 1.169 1.300 116,90 130 Vượt 

9 Tỷ lệ đô thị hóa đạt % 40 37,52 40 - - Đạt

10 Phát triển nhà ở xã hội Căn 610 343 610 56,23 100

11 Tỷ lệ hộ nghèo % <1 0,75 Đạt

12
Tỷ lệ lao động ngư, nông, lâm nghiệp

trong cơ cấu lao động 
% 40

13 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 65 65 Đạt

14 Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt % 6-7

15 Giải quyết việc làm Người 59.000 43.854 59.000 74,33 100 Đạt

16 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 84 85,9 85,9 102,26 102,26 Vượt

17 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt % 95 74,3 95 78,21 100 Đạt

18
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng

nước sinh hoạt hợp vệ sinh %
98 - 98 - - Đạt

Đạt

Ghi chú
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19
Tỷ lệ rác thải đô thị và khu, cụm công

nghiệp được thu gom xử lý 
% 95 - 94,74 - - Chưa đạt

20
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường

nghiêm trọng được xử lý đạt 
% 100 - 96 - - Chưa đạt

21 Tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán % 20 - 20 - - Đạt

22

Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn

về an ninh trật tự và cơ sở vững mạnh

toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

quốc phòng an ninh trong tình hình mới

theo chỉ tiêu cấp trên giao

Đạt - - Đạt
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